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BÁO CÁO THAM LUẬN
“Định hướng, giải pháp phát triển sản xuất và xây dựng thương hiệu lúa gạo hữu cơ Quảng Trị”.

Năm 2023, là năm đối diện với nhiều khó khăn thách thức do hậu quả  của các đợt dịch Covid của giai đoạn năm 2021-2022, đã ảnh hưởng rất lớn đến các ngành dịch vụ nói chung, thị trường tiêu thụ nông sản hữu cơ, nông sản sạch nói riêng. Với sự nỗ lực của Công ty, sự phối hợp tích cực với các ban ngành như Chi cục Trồng trọt BVTV, Trung tâm Khuyến Nông tỉnh, UBND các huyện... Đến nay, đã có những kết quả nhất định trong việc phát triển liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm lúa hữu cơ và lúa theo hướng hữu cơ, giúp nông dân tăng thu nhập, bảo vệ môi trường và góp phần  thực hiện cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Cụ thể như sau:
1.  Thực trạng triển khai

Về diện tích: Qua 02 năm triển khai, Công ty thực hiện liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm lúa hữu cơ và lúa theo hướng hữu cơ đạt 500 ha. Trong đó; 150 ha lúa hữu cơ, 350 ha lúa theo hướng hữu cơ. Trong đó: 170 ha lúa VietGAP, 180 ha lúa an toàn thực phẩm. Đặc biệt 44 ha lúa hữu cơ có chứng nhận và 28 ha lúa có chứng nhận VietGAP.
 Về ứng dụng tiến bộ Khoa học kỹ thuật mới: Công ty đã có các giải pháp kỹ thuật, chú trọng đưa ứng dụng tiến bộ về giống chất lượng cao/mạ khay, quy trình canh tác, phòng trừ cỏ dại, phòng trừ sâu bệnh bằng các nguyên liệu tự nhiên đáp ứng tiêu chuẩn hữu cơ các trong quá trình liên kết và ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất đồng bộ để nâng cao công suất, chất lượng và bảo vệ môi trường.
+ 100% diện tích sản xuất hữu cơ được áp dụng gieo mạ khay bằng máy gieo hạt đã tăng công suất, tăng hiệu quả và giảm chi phí sản xuất. 

+ Thực hiện phương pháp cấy lúa đã giải quyết triệt để việc sử dụng thuốc trừ cỏ và hóa chất trong canh tác và đưa lại năng suất, chất lượng của sản phẩm. 
+ Sử dụng máy bay không người lái (Drone): Giúp tăng công suất, tăng hiệu quả phun chế phẩm, bảo vệ cây trồng và giảm chi phí sản xuất cho nông dân.

Bên cạnh đó, Công ty đã quan tâm nghiên cứu sản xuất các vật tư đầu vào phù hợp với quy trình sản xuất như phân hữu cơ Sepon, VSV bản địa, các chế phẩm sinh học ...cung cấp và cho dân ứng sản xuất. Điều này, giúp bà con có điều kiện sản xuất và Công ty có cơ sở giám sát quy trình sản xuất và thu hồi về sản phẩm đạt chất lượng.
Thông qua chuỗi liên kết sản xuất lúa với Công ty, nông dân được tăng thu nhập: Đối với liên kết sản xuất lúa hữu cơ, dân lãi 30 triệu đ/ha sau khi trừ các chi phí, cao hơn 25% so với canh tác thông thường. Lúa VietGAP, an toàn dân có thu nhập cao hơn bình quân 15% so với canh tác thông thường.
Thực hiện sản xuất gắn với bản quản, chế biến, quảng bá thương hiệu để tăng giá trị sản phẩm, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm gạo hữu cơ nhằm tăng thu nhập người sản xuất và Doanh nghiệp một cách bền vững. Cụ thể:

+ Vận hành 01 hệ thống xay xát công suất 1,5-2 tấn lúa/ giờ ( 5 tấn gạo/ ngày (125 tấn gạo/ tháng ( 1.500 tấn gạo/năm. Lựa chọn công nghệ chế biến xay xát lúa gạo hiện đại nhất hiện nay, nhằm tạo ra sản phẩm đúng chuẩn ngay ban đầu và giảm thiểu tối đa ô nhiễm môi trường gây ra trong quá trình sản xuất.

+ Bên cạnh đó, 1 Nhà máy sấy với công suất 240 tấn/ngày đã giải quyết kịp thời và thuận lợi trong liên kết bao tiêu thu mua lúa tươi trên địa bàn.

2. Những thuận lợi, khó khăn 

2.1 .Thuận lợi: 

Có chính sách hỗ trợ ban đầu cho dân tham gia liên kết sản xuất lúa hữu cơ và lúa theo hướng hữu cơ nên  nông hưởng úng mô hình mới nhanh hơn.

Có sự hỗ trợ 40-50%  chi phí chứng nhận hữu cơ, VietGAP từ các Sở, ban ngành giúp Doanh nghiệp giảm bớt áp lực trong quá trình thực hiện.

Có sự tuyên truyền sâu rộng từ các cấp nên người dân có nhận thức về chuyển đổi sản xuất lúa hữu cơ để áp dụng đúng trên đồng ruộng.

2.2 . Khó khăn:
Việc mở rộng diện tích sản xuất lúa hữu cơ vẫn còn chậm. Lý do:

- Công ty chưa có Nhà máy Chế biến lúa, gạo hữu cơ Hải Lăng, Quảng Trị nên chưa có các điều kiện để thực hiện liên hoàn trong liên kết.

- Chưa có khu vực phù hợp làm mạ khay, chăm sóc mạ khay đạt chất lượng để đưa ra cấy nếu mở rộng diện tích trên 100ha/vụ.
- Công ty vẫn đang nhận khâu cấy máy, chưa chuyển giao kỹ thuật đến nông dân. Điều này này đã gây áp lực lớn cho Doanh nghiệp khi triển khai trên diện tích lớn.
- Nông dân tốn công đi bắt thủ công ốc bưu vàng (vì chưa có nguồn chế phẩm sinh học an toàn phù hợp với tiêu chuẩn hữu cơ). Điều này, cũng gây khó khăn khi mở rộng diện tích lúa hữu cơ.
- Cuối vụ Hè Thu 2023, giá lúa thông thường trong nước tăng mạnh do nhu cầu của lúa gạo Thế giới. Tại thời điểm thu hoạch, giá lúa thông thường cao hơn 15-18% so với cuối vụ Đông Xuân 2022-2023 (tháng 5/2023). Người dân vui mừng vì lúa được giá, nhưng Doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn  trong việc ứng phó với giá bán gạo hữu cơ, gạo VietGAP trên thị trường. Tuy nhiên, Công ty vẫn thực hiện bình ổn giá để đảm bảo sản lượng tiêu thụ gạo theo kế hoạch.
3. Định hướng, giải pháp phát triển sản xuất lúa hữu cơ 

3.1 Định hướng:

 Giống lúa: Gạo ST25 thơm ngon, được thị trường ưa chuộng, Công ty tiếp tục duy trì và nhân rộng trên địa bản tỉnh. Mở rộng thử nghiệm bổ sung từ 1-2 giống lúa thơm chất lượng tương đương giống lúa ST25 để thuận lợi khi bố trí sản xuất.
- Kế hoạch diện tích liên kết lúa hữu cơ, VietGAP đến năm 2025:

+ Diện tích lúa hữu cơ: 500 ha

+ Diện tích lúa VietGAP: 1.000 ha
·  Kế hoạch diện tích liên kết lúa hữu cơ, VietGAP đến năm 2030:

+ Diện tích lúa hữu cơ: 1.000 ha

+ Diện tích lúa VietGAP: 3.000 ha

3.2 Các giải pháp

-  Công ty đã có chiến lược tăng giá thu mua gần tương đương với giá tăng của thị trường cho vụ tiếp theo khi ký kết hợp đồng (tăng 1.000đ/kg giá lúa tươi) đối với vụ Đông Xuân 2023-2024.
- Tìm hiểu, tạo các sáng kiến nhỏ về chế phẩm diệt ốc bưu vàng để triển khai tối thiểu trên 50 ha trong vụ ĐX 2023-2024 để giảm nhân công/chi phí cho nông dân.
- Tăng cường tìm kiếm các kênh tiêu thụ sản phẩm 1 cách bền vững bao gồm thị trường nội địa và xuất khẩu để mở rộng quy mô liên kết sản xuất lúa hữu cơ.
- Duy trì và mở rộng chứng nhận hữu cơ TCVN; Tiến đến chứng nhận hữu cơ EU & USDA từ 20-30 ha vào cuối năm 2025.
4. Xây dựng thương hiệu gạo hữu cơ Quảng Trị

- Muốn xây dựng thương hiệu GẠO HỮU CƠ QUẢNG TRỊ cần đồng bộ quy trình sản xuất.
- Quản lý chặt chẽ chất lượng các sản phẩm hữu cơ nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh.

5. Đề xuất

Tỉnh cần nghiên cứu bộ giống đặc sản của địa phương, thơm ngon tương đương giống ST25, có thời gian sinh trưởng ngắn hơn để đa dạng sản phẩm gạo hữu cơ và thuận lợi mở rộng diện tích.

 thương hiệu gạo hữu cơ Quảng Trị được bay cao và bay xa hơn.

Các địa phương có vùng quy hoạch sản xuất hữu cơ cần thưc hiện tích tụ ruộng đất, tạo bờ vùng bờ thửa để đưa cơ giới hóa vào sản. Cụ thể, vùng sản xuất hữu cơ phải tối thiểu có bờ vùng thối thiểu 3 ha để thuận lợi vận hành máy cấy, máy bón phân..rút ngắn thời gian cấy, thời gian bón phân và kịp thời vụ. Như vậy, mỗi vụ Công ty có thể cấy trên 100ha.

Sở NN tạo điều kiện để chuyển giao kỹ thuật cấy máy cho nông dân để nông dân làm chủ công nghệ, giảm tải áp lực cấy lúa cho Công ty và Công ty tập trung nhiều hơn về sản xuất vật tư và tập trung tiêu thụ sản phẩm.
Sở NN cần có các đề tài nghiên cứu khoa học cho chế phẩm sinh học trừ ốc bưu vàng để giảm nhân công gia đình, giảm chi phí sản xuất và cơ hội phát triển diện tích.
Chi phí sản xuất lúa hữu cơ cao các phương pháp canh tác lúa theo các phương pháp thông thường, Ngành cần có chính sách hỗ trợ nhiều hơn về kinh phí cho năm đầu tiên để giúp dân có cơ hội tiếp cận mô hình.
	Nơi nhận:

- Sở NN & PTNT
- Lưu: VT, TLG
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